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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAM LỘ 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 22/2023/HS-ST 

     Ngày: 22 – 8 -2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Văn Thình  

2. Bà Trần Thị Thúy Sâm  

- Thư ký phiên tòa: Bà    n Thị Th    h  n  - Th  ký Tòa án nhân dân 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên tòa: Ông 

T ần Văn  ạ  - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại  ộ      n   h n  n         am Tu  n  hu ện 

 am  ộ   ỉnh Quản  T ị Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xét xử s  

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2023/TLST-HS ngày 15/7/2023 theo 

Quyế  định đ a vụ án ra xét xử s   hẩm số: 22/2023/Q XXST-HS ngày 09/8/2023 

đối với  á  bị cáo: 

1. N      N    H, tên gọi khác: B; sinh ngày 12/10/1993 tại Quảng Trị; n   

 h  n       thôn P     N  hu ện L   ỉnh Quản  T ị; ngh  nghiệp: Th    a;   ình độ 

văn hóa  04/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông   u ễn Văn K  s nh năm      v        Thị   nh H  s nh năm 

    ; v    n  h a  ó;    n án     n sự  kh n   ó. Bị  á  đan   ị  ạm       ạm   am 

   n    2 / /2023, có mặt.  

2.          T,   n  ọ  khá   A; sinh ngày 28/12/2002 tại Quảng Trị; n   

 h  n        h n M     T  hu ện L   ỉnh Quản  T ị; n h  nghiệp: Công nhân may; 

  ình độ văn hóa  07/ 2; dân  ộc: kinh; giớ    nh  n ;   n   á   kh n ;  uốc tịch: 

Việ   am;   n  n  T ần Văn Q  s nh năm   72 v        Thị T  s nh năm   7 ; 

 h n   V  H  s nh năm        ó 02   n   ớn nh   s nh năm 20    nh  nh   s nh 

năm 202 ;    n án     n sự   h n   ó   ị  á  đan   ị á  dụn    ện  há  n ăn  hặn 

   m đ  kh   n              n    07/ /2023  h  đến na    ó mặt.  

Bị hại:  

+       Thị X  s nh năm      v  ông   u ễn  ăn  A  s nh năm           ạ   

thôn A,    T, hu ện L   ỉnh Quản  T ị   ó mặt. 

   nh T ần T n L  s nh năm 1997       ạ    h n B     N, hu ện L   ỉnh Quản  
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T ị   ó mặt. 

+  nh    n    ọ  V  s nh năm            ạ    h n       C, hu ện L,  ỉnh 

Quản  T ị  vắng mặt. 

                                       

-  nh   u ễn Quan  V  s nh năm   7        ạ   khu  hố N   h  n  A   h nh 

phố     ỉnh Quản  T ị  vắng mặt. 

- Anh      n  N  s nh năm            ạ      ND  khu  hố T   h  n  A   h nh 

phố     ỉnh Quản  T ị  vắng mặt. 

-  nh    Văn T  s nh năm    3       ạ    h n A     H, hu ện     ỉnh Quản  

T ị   ó mặt. 

-  nh    Văn P  s nh năm            ạ    h n X     H, hu ện     ỉnh Quản  

T ị   ó mặt. 

-  nh T ần Văn Q  s nh năm   73       ạ    h n M     T, hu ện L   ỉnh Quản  

T ị  vắng mặt. 

- Anh Lê Anh T  s nh năm    2       ạ   khu  hố H   hị    n C  hu ện L   ỉnh 

Quản  T ị  vắng mặt. 

-  hị    Thị   nh H  s nh năm   70       ạ    hôn P,    N  hu ện  am  ộ  

 ỉnh Quản  T ị   ó mặt. 

                 

-    V  Thị L1  s nh năm    7       ạ    h n B     N, hu ện L   ỉnh Quản  

T ị   ó mặt. 

-  nh    Văn Q  s nh năm            ạ    h n P,    H  hu ện     ỉnh Quản  

T ị  vắng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong h  s  vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đ  c tóm tắ  nh  sau  

Sáng ngày 18/4/2023, Nguyễn Ngọc H đ   ộ đến nh  n   i quen tại thôn X, 

xã T, huyện L để l y ti n   n  nh n  kh n   ặ   Sau đó  H dùng Messenger gọi 

đ ện cho Trần Thị T nh  chở lên thị tr n C, T đ ng ý. Khoảng 12 gi  00 cùng 

ngày, T đến và giao xe mô tô BKS: 74H1-1272 cho H đ  u khiển     n đ  n  đ   cả 

hai nói chuyện v  việc thiếu ti n bạ  để chi tiêu nên H nả  s nh ý định trộm cắp tài 

sản của n   i khác bán l y ti n tiêu xài, trả n , T đ n  ý   h  đến cổng làng thôn 

A, xã U, huyện L, H biết khu vực này có nhi u n     dân đ    m   ng để xe mô tô 

ở bìa r n  n n đ  u khiển xe chở T đến tìm xe l y trộm. Khi H rẽ v   đ  ng có 

r ng cây gỗ tràm thì T h       m     n  n ?   H trả l    V  đâ  k ếm xe trộm trả 

n     h  đ  v     ng tràm mộ  đ ạn, H phát hiện  ó 0   e m     để gần nhau nên 

bảo T  á   e  a n     đứn  đ i, nếu bị phát hiện thì chở H tẩu thoát, nh n  d  

nh n   e n   để gần vị trí nh n  n     đan    m   ng nên không l y trộm đ  c. 

Lúc này, T gọ  đ ện h    đ    kh n  anh   H trả l     h a  kh  n   đ  c thì anh 
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đ ện, gi  gần n   họ làm  uá   h a     đ      T nó   kh n  đ     hì  h      n  đứng 

lâu họ nghi ng    Sau đó  H đ   a kh ảng 100m, thì nghe có tiến  má   há   â   đ  

đến mộ  đ ạn thì phát hiện  e 0   e m     Wave    ha m u đen v  0   e m     

S   us m u đen đ , trên xe mô wave alpha BKS 74K7-0207 của chị Lê Thị Xanh, 

s nh năm            ại thôn A, xã U, huyện Cam Lộ còn cắm sẵn chìa khóa ở ổ đ ện 

nên nả  s nh ý định l y trộm xe này. H đến dắt xe mô tô BKS 74K7-0207 đ  kh ảng 

10m thì mở khóa  đ  u khiển xe chạ  đến nói với T   anh     đ  c xe r     bảo T đ  

đ  ng thôn An M , còn H đ  đ  ng thôn B, xã U để gặp nhau tạ      ng THCS T, 

thị tr n C. Sau khi gặp nhau, H và T gửi xe của T tại nhà bạn, r i H đ  u khiển xe 

mô tô v a chiếm đ ạt đ  c chở T v  thành phố   bán cho anh Nguyễn Quang V, 

vớ    á 3 000 000 đ ng. H viết gi y bán xe, kèm gi   đăn  ký  e v  số đ ện thoại 

0389267125 cho anh V  Sau đó  H và T thuê xe taxi lên thị tr n C, H đ a  h  T 

2 000 000 đ ng, số ti n còn lại H tiêu xài hết. 

Quá   ình đ  u   a  á  định đ     n     h nh v  trên Nguyễn Ngọc H và Trần 

Thị T còn thực hiện thêm 02 vụ chiếm đ ạt tài sản khác, cụ thể: 

V  th  nhất: Khoảng 15 gi  00 phú  n    21/4/2023, H đ  u khiển xe mô tô 

BKS 74H1-1272 chở T t  thị tr n C vào xã I, xã N, huyện L để m  n ti n và tìm 

việ    m nh n  kh n   ó   ến khoảng 18 gi  30 phút cùng ngày, H chở T v  và rủ 

T    n đ  ng nếu phát hiện  e má  n   s  hở thì l y trộm, T đ n  ý   h  đến thôn 

B, xã N thì tr   m a v   ị m   đ ện, H đ  u khiển  e đến nhà bà Võ Thị L1 để m  n 

á  m a  H d n   e n     đ  n   đ  v   nh     L1, T ng i trên xe ch . Tạ  đâ   H 

th y có 02 xe mô tô dựng ở sân nhà, trên xe mô tô Sirius BKS 74F9-5024 của anh 

Trần T n L (con bà L1), có cắm sẵn  hìa khóa  n n n   s nh ý định l y trộm. H đến 

 ua  đầu xe ra phía cổng nhà, dắt xe ra gần cổng, r i ng i trên xe chạy xuống dốc, 

nổ máy chạ   đ ng th i bảo T đ  u khiển xe chạ   he   T  n đ  n  đ    e  ị hết 

 ăn   H đ a  e đến quán cầm đ  Tú mobile, Khu phố H, thị tr n C để cầm xe, do 

không có gi y t  xe nên không cầm đ     Sau đó  H l y 01 gi y phép lái xe mang 

tên Lê Thị X, là chủ của chiếc xe mô tô 74K7-0207 mà H l y trộm ngày 18/4/2023 

đ a  h  anh     nh T, nói dố  đâ        y phép lái xe của mẹ H để cầm 100.000 

đ n   Sau đó  H đ  đổ  ăn   đ  u khiển  e m     đến nhà T ngủ lạ    ến sáng 

22/4/2023, H đ  u khiển xe mô tô BKS 74F9- 02  đến gặp anh H  Văn T bán xe 

mô tô, vớ    á    00 000 đ ng. Anh T yêu cầu H chụp ảnh gi y t       hân để làm 

 ăn  ứ  Sau đó  H đón  e v  thành phố   đ a  h  T số ti n 2 0 000 đ ng. 

V  th  hai: Khoảng 8 gi  00 phút ngày 24/4/2023, H đ  u khiển xe mô tô 

74K7-1272 chở T đến quán tạp hóa thuộc thôn P, xã T, huyện L mua một tuốc n  vít 

để đem v  nhà sửa má    a  Sau đó  H chở T chạy quanh 02 xã C, xã N để  h    

   n đ  n  đ   T nó  đan   h ếu ti n, H  ũn  đan  n  ti n n   i khác nên H nói với 

T đ    y trộm thêm một chiếc xe máy n a, T đ n  ý   ến khoản  h n  0     cùng 

ngày, H chở T đến trại nuôi heo ở thôn A, xã C, huyện Cam Lộ, phát hiện có nhi u 

xe mô tô nên d ng lại, bảo T đứng cảnh giớ  để H l y trộm  e   h  đến gần, H th y 
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xe mô tô nhãn hiệu S   us  m u đ   đen    S 74G1-035.18 của anh Hoàng Ngọc V, 

s nh năm            ại thôn  , xã C, huyện L có ổ khóa đ ện l ng lẽo nên dùng tuốc 

n  vít mở khóa đ  u khiển xe chạy và T đ  u khiển xe chạ   he    h  đ  đ  c 

khoảng 01km thì H d ng xe, dùng tuốc n  vít tháo biển kiểm soát 74G1-035.18, b  

tuốc n  vít và biển số xe vào cố   e  Sau đó  H và T đ  u khiển 02 chiếc xe mô tô 

đến gặp anh H  Văn Q nh  bán xe v a l y trộm đ  c vớ    á 2  00 000 đ ng, anh Q 

gọi anh H  Văn P đến mua xe vớ    á 2  00 000 đ ng.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 10/KL- GTS n    0 / /2023  ủa Hội 

đ n  định giá tài sản huyện Cam Lộ kết luận: Xe mô tô hiệu Honda, loại xe n , màu 

s n đen-xám, BKS 74K7-0207 trị   á 2  00 000 đ ng; 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 12/KL- GTS n     2/ /2023  ủa Hội 

đ n  định giá tài sản huyện Cam Lộ kết luận: Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại 

S   us  m u s n đ  - trắng, BKS 74F9-5024 trị giá     0 000 đ ng. Xe mô tô hiệu 

Yamaha, loạ  S   us  m u s n đ -đen    S 74G1-035.18 trị   á     00 000 đ ng. 

Gi y phép lái xe số 451089002513 mang tên Lê Thị X trị   á   0 000 đ ng; 

Tại bản kết luận   ám định số 535/KL-KTHS ngày 06/6/2023 của phòng K  

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: Ch  viết trên tài liệu cần   ám định 

ký hiệu A so với ch  viết trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 (tr  ch  viết 

d ới mục cán bộ tiếp nhận trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M2) là ch  do cùng một 

n   i viết ra. 

Tại Cáo trạng số 21/CT - VKSCL ngày 04/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đ    u   ố bị cáo   u ễn   ọ  H v  T ần Thị T v  

tộ   T ộm  ắ      sản   u  định tại kh ản      u  73 Bộ luật hình sự. 

Tạ   h  n  òa  đạ  d ện V ện k ểm sá      n u  n nộ  dun    u   ố v  đ  n hị 

 ộ  đ n   é   ử   

- Tuyên bố bị cáo   u ễn   ọ  H v  T ần Thị T  hạm tộ   T ộm  ắ      

sản    

- Á  dụn  kh ản 1    u 173, đ ểm    s  kh ản    kh ản 2    u     đ ểm   

kh ản      u  2     u  7     u 3   ủa  ộ  uậ  hình sự  ử  hạ    u ễn   ọ  H    

15 –     hán       h   hạn  h   h nh hình  hạ        n     ạm       ạm   am  

- Á  dụn  kh ản      u  73  đ ểm    s  kh ản    kh ản 2    u     đ ểm   

kh ản      u  2     u  7     u     ủa  ộ  uậ  hình sự  ử  hạ  T ần Thị T    0  – 

 2  hán      h  h ởn  án   e    h     an  hử  há h     đ   hình  hạ . 

- V  xử lý vật chứn  v      sản  Tịch thu nộ  n ân sá h nh  n ớ  02 đ ện 

thoạ  d  động của bị cáo H, bị cáo T d  sử dụn  v   v ệ   hạm  ộ ;  ịch thu tiêu 

hủ  đối với các thẻ sim gắn   n    n   á  đ ện thoạ  v  0   uố  n v   anh    Văn 

P gia  nộ   ạ   h  n  òa  Tị h  hu nộ  n ân sá h nh  n ớ  số    n 2 000 000 đ n  

 hu      ủa anh   u ễn Quan  V d   hu          h nh   

- V  b    h  ng thiệt hại: Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc H và Trần Thị T liên 

đới b    h  ng cho anh H  Văn P 2  00 000 đ ng; b    h  ng cho anh H  Văn T 
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số ti n    00 000 đ ng; b    h  ng cho bà Lê Thị X   000 000 đ ng. Tổng cộng: 

  300 000 đ ng. 

- Buộc  á  bị cáo phải chịu án phí hình sự s  thẩm theo quy định pháp luật. 

Quá   ình đ  u tra và tại phiên tòa, các bị cáo th a nhận hành vi phạm tội, 

không có ý kiến gì v  hành vi tố tụng, quyế  định tố tụng của     uan đ  u tra, 

Viện kiểm sát. Các bị cáo không có ý kiến tranh luận vớ  đại diện Viện kiểm sát và 

đ  nghị Hộ  đ ng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho  á  bị cáo.  

Tại phiên tòa, bị hại bà Lê Thị X, anh Trần T n L đ u xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Bà Lê Thị X yêu cầu 02 bị cáo b    h  ng cho bà X   000 000 đ ng. 

    i có quy n l   n hĩa vụ liên quan anh H  Văn T yêu cầu 02 bị cáo b    h  ng 

   00 000 đ ng; anh H  Văn P yêu cầu 02 bị cáo b    h  n  2  00 000 đ ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

T  n    sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài liệu có trong h  s  vụ án đ  

đ  c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhận định nh  sau  

[1] V  h nh v    u ế  định  ố  ụn   ủa     uan   ến h nh  ố  ụn  trong quá 

  ình đ  u   a    u   ố đ   hự  h ện đ n   hẩm  u  n    ình  ự   hủ  ụ   he   u  định 

 ủa  ộ  uậ   ố  ụn  hình sự   á   ị  á  kh n   ó ý k ến h ặ  kh ếu nạ  v  h nh v   

 u ế  định  ủa     uan   ến h nh  ố  ụn   n       ến h nh  ố  ụn   D  đó   á  h nh 

v    u ế  định  ố  ụn   ủa     uan   ến h nh  ố  ụn   n       ến h nh  ố  ụn   hự  

h ện đ u h    há   

[2] V   ộ  danh   ạ   h  n  òa  á   ị  á  đ   h a nhận    n      / /2023 đến 

n    2 / /2023    u ễn   ọ  H v  T ần Thị T     dụn  s  hở   hủ  uan  ủa 

n     dân đ    m   n  v  nh n  n     khá  đ   én      h ếm đ ạ  03  h ế   e m  

    ó  ổn    ị   á  he  kế   uận định   á  ủa  ộ  đ n  định   á     2   0 000 đ n   

  nh v   ủa các  ị  á     n u  h ểm  h     hộ    âm  hạm đến     sản  ủa n     

khá  đ     há   uậ   ả  vệ  T  n  vụ án   á   ị  á  đ   hự  h ện vớ  va    ò đ n  

 hạm   ản đ n     n  đó  ị  á    u ễn   ọ  H  ó vị      va    ò  a  h n  ị  á  T 

d   ị  á  H     hủ m u    ự    ế   hự  h ện h nh v   h ếm đ ạ    òn  ị  á  T ần 

Thị T    n          sứ  đứn   ảnh   ớ   h   ị  á  H    nh v   ủa  á   ị  á   ó đủ 

 ếu  ố   u  h nh  ộ    ộm  ắ      sản  u  định  ạ  kh ản      u  73  ủa  ộ  uậ  

hình sự.  

[3] V   ình   ế   ăn  nặn    á h nh ệm hình sự:  ị  á    u ễn   ọ  H và 

T ần Thị T  hự  h ện nh  u  ần  h ếm đ ạ  vớ  mỗ   ần đủ  an  số  ộ   T ộm  ắ      

sản  n u  huộ      n  h    hạm  ộ     02  ần   ở   n  u  định  ạ  đ ểm g kh ản   

   u  2  ủa  ộ  uậ  hình sự  

[ ] Tình   ế    ảm nhẹ   á h nh ệm hình sự   á   ị  á  đ   h nh khẩn kha   á , 

ăn năn hố   ả        h  n   h ệ  hạ ;  ạ   h  n  òa  ị hạ    n   ảm nhẹ hình  hạ   h  

 á   ị  á ;  ị  á  T ần Thị T đan  nu     n nh  d ớ  3   hán   uổ    â     nh n  

 ình   ế    ảm nhẹ   á h nh ệm hình sự  u  định  ạ  đ ểm s    kh ản    kh ản 2 

   u     ủa  ộ  uậ  hình sự  
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[5] V    nh  h   mứ  độ  ủa h nh v   hạm  ộ  v  mứ  hình  hạ    ộ  đ n   é  

 ử  é   h    Cá   ị  á     n  mộ   h     an n ắn đ   h ếm đ ạ  nh  u     sản  ủa 

 á   ị hạ     m ảnh h ởn  đến an n nh   ậ   ự  an    n    hộ   ạ  địa   n hu ện  am 

 ộ    m  uần  h n  nhân dân  ảm  h       an    n  v ệ   ả  vệ     sản  d  đó  ần 

 ử  hạ  n h  m đố  vớ   á   ị  á ,    n  đó  á h     ị  á  H  a kh   đ   sốn     

hộ  mớ  đủ để  ăn đe     n    ị  ị  á ;  ị  á  T va    ò  h   h n  é   h    h   ị  á  

h ởn  án   e   ũn  đủ để   á  dụ    ả   ạ   ị  á   

[6] V    á h nh ệm dân sự   

[6.1] Anh Hoàng Ngọc V là chủ xe mô tô BKS 74G1-035.18 và anh Trần T n 

L là chủ xe mô tô BKS 74F9-5024 sau khi nhận lại tài sản không yêu cầu b i 

 h  ng dân sự nên Hộ  đ ng xét xử không xem xét. 

[6.2] Anh Nguyễn Quang V mua xe mô tô 74K7-0207 với số ti n 3.000.000 

đ n   sau đó  án  h  anh      ng N vớ    á   000 000 đ n   h ởng l i 2.000.000 

đ ng, anh Vinh tự nguyện nộp lại số ti n thu l   2 000 000 đ ng và không có yêu 

cầu gì; anh Lê H ng N đ  mua xe mô tô 74K7-0207 với giá 5.000 000 đ ng, bà Lê 

Thị X đ   huộc lại nên anh N không có yêu cầu gì; anh Lê Anh T đ  nhận cầm cố 01 

gi y phép lái xe hạng A1 của bà Lê Thị X vớ    á  00 000 đ n  nh n  anh T không 

yêu cầu Nguyễn Ngọc H b    h  ng. 

[6.3] Bà Lê Thị X yêu cầu Nguyễn Ngọc H và Trần Thị T b    h  ng thiệt hại 

với số ti n   000 000 đ ng là ti n    đ   huộc lại xe mô tô 74K7-0207 t  anh Ngọc, 

xét th y yêu cầu của bà X    đ n   há   uật nên buộc 2 bị  á     n đới b    h  ng 

cho bà Lê Thị X   000 000 đ ng. 

[6.4] Anh H  Văn P yêu cầu 2 bị cáo b    h  ng thiệt hại với số ti n 

2  00 000 đ ng là số ti n anh  hanh đ  mua  e m       S 7 G -035.18; anh H  

Văn T yêu cầu 2 bị cáo b    h  ng thiệt hại với số ti n    00 000 đ ng là số ti n 

anh T đ  mua  e v  sửa xe mô tô BKS 74F9-5024, xét th y anh H  Văn P và anh 

H  Văn T mua tài sản của các bị cáo nh n  kh n  biết là do phạm tội mà có nên 

việc yêu cầu b    h  ng của anh P, anh T     ó  ăn  ứ, buộc 2 bị cáo b    h  ng cho 

anh H  Văn P 2  00 000 đ ng; b    h  ng cho anh H  Văn T số ti n 1.800.000 

đ ng. Do các bị  á  đ  nộp lại số ti n    00 000 đ n  để b    h  ng nên tiếp tục 

tạm gi  số ti n để đảm bảo thi hành án. 

[7] V  vậ   hứn    

[7  ]     uan đ  u   a đ    ả  ạ   h   hủ sở h u: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, 

loạ   e Wave a  ha  m u đen    ển kiểm soát 74K7-0207; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha, loạ   e S   us  m u đ  đen    ển kiểm soát 74G1-035.18; 01 xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha, loạ   e S   us  m u đ  trắng, biển kiểm soát 74F9-5024; 01 gi   đăn  

ký xe mô tô, xe máy số 000299, tên chủ xe: Lê Thị X; 01 gi y phép lái xe hạng A1 

số 451089002513, c p cho Lê Thị X; 01 BKS 74K7-0207  đăn  ký n    

28/01/2008. Hộ  đ ng xét xử xét th y     uan đ  u tra trả lại cho chủ sở h u    đ n  

pháp luật nên không xem xét lại. 
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 [7.2] Thu gi  của bị cáo Trần Thị T 0  đ ện thoạ  d  động nhãn hiệu OPPO F9, 

màu xanh bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0388.412.193; thu gi  của bị cáo 

Nguyễn Ngọc H 0  đ ện thoạ  d  động Redmi A6 màu trắng, ố    n  m u đen    n 

trong  ó 02 s m đ ện thoại, Sim: Vinaphone Sim 2: 4G Viettel, màn hình máy bị vỡ; 

 hu     0   uố  n  v   d  anh    Văn P   a  nộ   ạ   h  n  òa  Hộ  đ ng xét xử xét 

th   đâ      h  n    ện các bị cáo dùng vào việc phạm tộ  n n  ăn  ứ v   đ ểm a 

khoản 2    u 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu nộ  n ân sá h nh  n ớc. 

R  n  03 s m đ ện thoại v  0   uố n v   không có giá trị sử dụng áp dụn  đ ểm c 

khoản 2    u 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. 

[7 3] Số    n 2 000 000 đ n  anh   u ễn Quang V   a  nộ     số    n  hu     

   v ệ  anh V  án     sản d   á   ị  á   hạm  ộ  m   ó n n  ị h  hu nộ  n ân sá h 

nh  n ớ   

[8] V  v n đ  khác của vụ án:  ối với xe mô tô BKS: 74H1- 272     h  n  

tiện Nguyễn Ngọc H và Trần Thị T dùng vào việc phạm tộ   đâ  là tài sản của ông 

Trần Văn Q (bố của bị cáo T). Việc H và T sử dụng xe vào việc phạm tội thì ông Q 

không biết nên không xem xét.  ối với hành vi của anh H  Văn P, H  Văn T, 

Nguyễn Quang V, Lê H ng N, Lê Anh T đ  mua và cầm cố các tài sản do Nguyễn 

Ngọc H và Trần Thị T phạm tộ  m   ó nh n  kh n  biết là do phạm tội mà có nên 

không c u thành tội "Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có" vì vậy không xem xét. 

[9] V  án  h   Áp dụng đ ểm a khoản 1    u 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th  ng vụ Quốc Hội buộc 

buộc mỗi bị cáo phải chịu 200 000 đ ng án phí hình sự s   hẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾ  ĐỊNH: 

  ăn  ứ vào khoản      u 173  đ ểm s, b khoản 1, khoản 2    u 51  đ ểm g 

khoản      u  2     u  7     u 38 của Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Ngọc H; 

 ăn  ứ vào khoản      u 173  đ ểm s, b khoản 1, khoản 2    u 51  đ ểm g 

khoản      u  2     u  7     u 65 của Bộ luật Hình sự đối với Trần Thị T; 

 ăn  ứ đ ểm a, c khoản 2    u 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; đ ểm a 

khoản      u 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Th  ng vụ Quốc Hội, xử: 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc H và Trần Thị T phạm tộ    Trộm cắp 

tài sản    

2. Xử phạt Nguyễn Ngọc H: 15 (      ăm)  hán  tù, th i hạn ch p hành hình 

phạt tù tính t  ngày tạm gi , tạm giam 28/4/2023. 

3. Xử phạt bị cáo Trần Thị T: 09 (Chín)  hán       h  h ởng án treo, th i gian 

thử thách 18 tháng, kể t  n     u  n án s   hẩm. 

Giao bị cáo Trần Thị T cho Uỷ ban nhân dân xã T  hu ện L, tỉnh Quảng Trị 

giám sát, giáo dụ   G a đình  ị cáo có trách nhiệm phối h p với chính quy n địa 

 h  n     n  v ệc giám sát, giáo dục bị cáo trong th i gian thử thách của án treo.  
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T   ng h p bị cáo Trần Thị T  ha  đổ  n           hì  hực hiện  he   u  định 

tại khoản      u 69 của Luật Thi hành án hình sự.  

Trong th i gian thử  há h  n     đ    h ởng án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyế  định buộ  n     đ    h ởng án treo phải 

ch p hành hình phạt tù của bản án đ   h  h ởng án treo.  

4. V  b    h  ng thiệt hại: Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc H và Trần Thị T liên 

đới b    h  ng cho anh H  Văn P 2  00 000 đ ng; b    h  ng cho anh H  Văn T 

số ti n    00 000 đ ng; b    h  ng cho bà Lê Thị X   000 000 đ ng. Tổng cộng: 

  300 000 đ ng. 

5. V  vật chứng:  

- Tịch thu nộ  n ân sá h nh  n ớc:  

+ 0  đ ện thoạ  d  động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO F9, màu xanh, 

đ  đ  c niêm phong, ký hiệu  TO  OF ;  

+ 0  đ ện thoạ  d  động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, mẫu thiết bị 

Redmi A6, xung quanh vi n    ớc máy màu trắng, ố    n  m u đen  màn hình máy 

bị vỡ  đ  c niêm phong, bên ngoài túi niêm phong ký hiệu PS3 (mã số PS3A-

002643). 

  Số    n 2 000 000 đ n  anh   u ễn Quan  V   a  nộ   

- Tịch thu tiêu huỷ:  

+ 01 thẻ sim của nhà mạng viễn thông Viettel, có số đ ện thoại 0388.412.193, 

bên trên có dãy số 8984048000914228990  đ  c niêm phong, ký hiệu 

 TO  OF9;  

+ 02 đ ện s m đ ện thoại, sim Vinaphone có dãy số 89840200011240414944, 

Sim 2: 4G Viettel có dãy số     0  0003 2  20    đ  đ  c niêm phong, bên 

ngoài túi niêm phong ký hiệu PS3 (mã số PS3A-002643). 

  0   uố  n  v    đ   ua sử dụn   

- Tiếp tục tạm gi  số ti n 11  00 000 đ n  để đảm bảo cho việc  h  h nh án 

(Uỷ nhiệm chi UNC0090, lập ngày 10/7/2023 chuyển t  tài khoản của     uan 

Cảnh sá  đ  u tra Công an huyện Cam Lộ đến tài khoản Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Cam Lộ). 

(Các vật ch ng nêu trên hiệ  đ       tại Chi c c Thi hành án dân sự huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao, nhận vật ch ng ngày 11/7/2023    

      ả         ậ   ật       tạ        t                 ). 

6. V  án phí: Buộc Nguyễn Ngọc H, Trần Thị T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đ ng án phí hình sự s   hẩm. 

7. V  quy n kháng cáo: Bị cáo, bị hạ   n   i có quy n l   n hĩa vụ liên quan có 

mặt tại phiên tòa, có quy n kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, kể t  ngày 

tuyên án.  ị hạ   n   i có quy n l   n hĩa vụ liên quan vắn  mặ  tại phiên tòa,  ó 

 u  n khán   á   ản án    n   h   hạn    n     kể    n    nhận đ     ản án h ặ  

 ản án đ    tốn  đạt h p lệ. 
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Nơi nhận: 

- Bị cáo; bị hại; 

-     i có QLNVLQ; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ;  

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

-   u     s  vụ án. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguy   Vă  Q ý 

 

 

 

  

 

 


